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Trong xu thế phát triển nhanh của giáo dục đại học Việt Nam và thế giới, yêu cầu cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo theo xu hướng hội nhập với khu vực và thế giới đã trở nên bức thiết đối với tất cả các trường đại học, đặc biệt đối với các trường đại học ở Việt Nam. Với truyền thống đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước, trường Đại học Nha Trang đang  tích cực đẩy mạnh việc áp dụng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, đi đôi với việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, độc lập và sáng tạo của người học.

Trong học kỳ I và học kỳ II năm học 2010 – 2011, thực hiện chủ trương của Nhà trường và Khoa, tôi đã bước đầu thực hiện việc giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 & 2 và học phần Nhập môn Lôgic học theo học chế tín chỉ. Qua quá trình giảng dạy một năm, tôi xin được trao đổi một số kinh nghiệm như sau:

1. VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Như chúng ta đã biết, việc chuyển từ đào tạo theo học phần – niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ  có rất nhiều thay đổi. Chẳng hạn, số giờ dạy lý thuyết và thảo luận trên lớp theo học chế tín chỉ giảm khá nhiều so với  khi đào tạo theo học phần – niên chế. Vậy làm thế nào để truyền tải đầy đủ nội dung kiến thức của môn học đến với người học? Làm thế nào để nâng cao chất lượng đào tạo. Để làm được vấn đề này ngoài việc học của sinh viên, thì việc dạy của giảng viên là hết sức quan trọng. Nói cách khác, vấn đề đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm.

Vậy cần phải đối mới việc dạy như thế nào? Theo tôi, trước hết đối với người giảng viên, cần phải xây dựng lại kết cấu nội dung bài giảng của mình theo từng vấn đề, có sự liên kết logic, không nên giảng dạy theo từng chương mục. Sau đó, cần phải định hướng được những nội dung cần nhấn mạnh trong giảng dạy và phần để sinh viên tự học. Trong năm học vừa qua, theo sự chỉ đạo của Bộ môn và Khoa, tôi đã  xây dựng lại kết cấu nội dung bài giảng của mình theo từng vấn đề, có sự liên kết logic, định hướng những nội dung cần nhấn mạnh trong giảng dạy. Cụ thể:
+ Nội dung giáo viên giảng chiếm 40% trong một vấn đề giảng dạy.
+ Nội dung hướng dẫn cho sinh viên tự nghiên cứu là toàn bộ các vấn đề trước khi đến lớp. Tức là, sau mỗi buổi học, tôi định hướng cho sinh viên nội dung nghiên cứu của buổi học sau và yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài.

+ Nội dung sinh viên thảo luận ngay trên lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên chiếm 60% trong một vấn đề giảng dạy.
Theo suy nghĩ của tôi, điều quan trọng nhất trong việc giảng dạy theo học chế tín chỉ là người giảng viên phải chỉ ra được con đường mà sinh viên phải đi, cách đi trên con đường đó, còn sinh viên bắt buộc phải tự đi trên con đường này trong suốt quá trình của một học phần. Muốn làm được điều này, trong quá trình giảng dạy, người giảng viên phải cung cấp cho sinh viên ngay từ đầu đề cương chi tiết của học phần theo từng vấn đề, giới thiệu tài liệu tham khảo liên quan đến từng vấn đề để định hướng cho sinh viên nghiên cứu. Khi giảng dạy cần đi sâu vào bản chất của các khái niệm ban đầu của từng vấn đề trong học phần. Điều này, sẽ làm cho sinh viên định hướng được cái mà họ phải phát triển từ những điều mà họ biết. Sau đó, chỉ ra cái đích mà họ phải đi tới, cũng như cách đi, thông qua những khái niệm và những vấn đề có liên quan mà những học phần trước đó đã được trang bị và cuối cùng họ phải tự tìm, tự học để hiểu được những vấn đề cốt lõi của học phần. Chính vì vậy, trong năm học qua để phục vụ cho việc giảng dạy theo học chế tín chỉ, tôi đã cùng với các thầy, cô trong Bộ môn xây dựng đề cương chi tiết học phần theo từng vấn đề, giới thiệu các tài liệu tham khảo liên quan tới từng vấn đề của học phần để sinh viên thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu.
Trong quá trình giảng dạy, tùy theo từng nội dung của từng vấn đề, tôi đã kết hợp việc giảng những khái niệm cơ bản và đặt ra câu hỏi có tính thực tiễn để sinh viên giải đáp. Chẳng hạn: Khi giảng về nội dung quan điểm toàn diện, tôi đặt ra vấn đề như: Để nâng cao chất lượng của giáo dục đào tạo ở Việt Nam hiện nay, theo anh (chị), chúng ta cần phải có những giải pháp nào? Khi sinh viên nêu ra nhiều giải pháp, tôi đặt tiếp câu hỏi, tại sao để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo lại cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ và toàn diện như vậy? Khi đó, sinh viên sẽ liên hệ vào cơ sở lý luận  của vấn đề học. Hay là, khi giảng về những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tôi đặt ra câu hỏi:  Tại sao trong chủ nghĩa tư bản, tầng lớp trí thức, giai cấp nông dân cũng là tầng lớp, giai cấp bị bóc lột nhưng lại không có sứ mệnh lịch sử xóa bỏ chế độ tư bản, xóa bỏ mọi chế độ người bóc lột người, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới, mà chỉ duy nhất giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử này? Việc đặt ra những câu hỏi như vậy sẽ rèn luyện cho sinh viên kỹ năng biết tổng hợp kiến thức để phân tích, luận giải những vấn đề thực tiễn. Đồng thời, phát huy tính tích cực, khả năng tư duy, sáng tạo của sinh viên.  
Để giảng dạy theo học chế tín chỉ có hiệu quả, vấn đề bố trí thời gian hợp lý cho một tiết giảng cũng không kém phần quan trọng. Trong năm học qua, Nhà trường đã sắp xếp việc giảng dạy một tiết theo hệ tín chỉ là 50 phút với thời gian giảng liên tục 2 tiết học trong một buổi là tương đối hợp lý. Qua quá trình giảng dạy các học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tôi nhận thấy với thời lượng đó, sinh viên và giảng viên có đủ thời gian liên tục cần thiết để nghe giảng và thảo luận được các vấn đề của học phần. Còn giảng dạy như trước là 45 phút rồi nghỉ giải lao sẽ tạo nên sự đứt quãng, không liên tục, và rất khó khăn cho việc thảo luận. Tuy nhiên, để có được hiệu quả của việc giảng dạy như vậy, đòi hỏi giảng viên cần phải đầu tư nhiều công sức ở nhà, chuẩn bị thật kỹ trước khi đi vào giải quyết các vấn đề của học phần.
Để phát huy tính chủ động, độc lập và sáng tạo của người học. Trong năm học qua, căn cứ vào nội dung chương trình học phần, tôi luôn kết hợp việc giảng dạy lý thuyết với tiến hành thảo luận. Bởi vì, xuất phát từ tính đặc thù của học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhập môn Logic học, phần lớn các nội dung của học phần có sự liên kết logic với nhau rất chặt chẽ, sinh viên sẽ không thể nắm được những nội dung sau, nếu như không nắm chắc những nội dung trước đó. Do đó, việc kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết với thảo luận, sinh viên sẽ nắm ngay được từng vấn đề của học phần và việc tiếp thu những vấn đề sau của học phần cũng rất dễ dàng. Việc tiến hành thảo luận diễn ra như sau:  Khi đến lớp các sinh viên sẽ ngồi theo nhóm (tùy theo số lượng sinh viên trong lớp mà phân nhóm, lớp đông, mỗi nhóm khoảng 10 - 12 sinh viên, lớp ít khoảng 6 – 8 sinh viên, việc chia nhóm được thực hiện ngay trong buổi học đầu tiên) và thảo luận theo nhóm. Sau đó, nhóm cử đại diện, hoặc giảng viên gọi ngẫu nhiên sinh viên trong nhóm lên thuyết trình. Đối với các nhóm khác sẽ góp ý, bổ sung. Trong khi sinh viên thảo luận, đối với những vấn đề khó, tôi luôn có sự gợi ý, định hướng để sinh viên giải quyết đúng và trúng vấn đề thảo luận, đảm bảo đủ thời lượng chương trình và giải quyết được vấn đề cần thảo luận. Trong thảo luận tôi luôn tôn trọng các ý kiến của sinh viên, khuyến khích sinh viên phát biểu tốt bằng những lời khen, tạo cho sinh viên tự tin khi phát biểu ý kiến của mình. Kết thúc mỗi vấn đề thảo luận, giảng viên cần tổng kết một cách ngắn gọn nội dung vấn đề thảo luận, đánh giá những ý kiến đúng, sai và giải quyết mọi thắc mắc của sinh viên xung quanh những vấn đề đó.
Từ thực tiễn giảng dạy một năm qua theo học chế tín chỉ tôi thấy, đối với học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, không nên tách rời tuyệt đối giữa việc giảng dạy nội dung lý thuyết toàn bộ các vấn đề  sau đó mới tiến hành thảo luận, mà căn cứ vào nội dung chương trình, cần kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thảo luận. Chỉ có như vậy phát huy cao độ khả năng thu nhận kiến thức của sinh viên.

Đối với các câu hỏi thảo luận không nên đặt ra cần phải thảo luận câu hỏi như thế này hay như thế kia trong các vấn đề, mà tùy vào mỗi lớp học, giáo viên có thể đưa ra những vấn đề thảo luận phù hợp với điều kiện cụ thể của từng lớp, tất nhiên là không vượt ra ngoài chương trình môn học.

- Về quản lý lớp học, điểm danh: Tôi chia lớp thành các nhóm, cử ra nhóm trưởng, nhóm trưởng có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, báo cáo thành viên có mặt trên lớp, kiểm tra việc chuẩn bị bài của thành viên và báo cáo lại với giảng viên. Thỉnh thoảng, giảng viên sẽ kiểm tra trực tiếp việc đến lớp và việc chuẩn bị nội dung thảo luận của sinh viên. 

2. VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔN HỌC
- Trong mỗi một học phần, tôi thực hiện 2 lần kiểm tra. Lần 1 kiểm tra theo hình thức tự luận, để kiểm tra tính sáng tạo trong việc vận dụng vấn đề môn học của sinh viên vào trong hoạt động thực tiễn. Lần 2, kiểm tra với hình thức trắc nghiệm đối với toàn bộ kiến thức học phần để kiểm tra việc nắm vững những kiến thức cơ bản đối với học phần của sinh viên. Việc kiểm tra trắc nghiệm được tiến hành trong tuần học cuối cùng của học phần. Bên cạnh 2 bài kiểm tra giảng viên sẽ có một cột điểm đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên trong việc chuẩn bị bài, tích cực tham gia thảo luận, thuyết trình, phát biểu để khuyến khích sinh viên học tập.

Điểm kiểm tra được đánh giá trong cả quá trình học tập của sinh viên bao gồm điểm bài kiểm tra, điểm đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên trong việc chuẩn bị bài, tích cực tham gia thảo luận, thuyết trình, phát biểu.
-  Điểm đánh giá kết thúc môn học bằng việc sinh viên viết tiểu luận, bảo vệ tiểu luận kết hợp với vấn đáp. Về ưu, nhược điểm của phương pháp này theo tôi:
* Về ưu điểm: Việc thực hiện viết tiểu luận sẽ giúp cho sinh viên biết cách nghiên cứu khoa học. Đây là một biện pháp rất quan trọng để giúp cho sinh viên biết cách tự nghiên cứu, luận giải một vấn đề khoa học. Một trong những điểm yếu của sinh viên hiện nay là không biết trình bày một vấn đề khoa học, mặc dù rất nhiều sinh viên có ý tưởng hay. Vì vậy, với hình thức viết tiểu luận, dưới sự định hướng của giảng viên ngay từ khâu chọn đề tài, cách trình bày đề tài sẽ có ý nghĩa tích cực để rèn luyện cho sinh viên phẩm chất tự học, tự nghiên cứu. Để đạt được hiệu quả cao của vấn đề này, đòi hỏi giảng viên phải hướng dẫn kỹ lưỡng ngay từ buổi học đầu tiên và theo dõi suốt quá trình sinh viên hoàn thành tiểu luận.
- Việc thực hiện bảo vệ tiểu luận và vấn đáp sẽ rèn luyện cho sinh viên khả năng nói, giải quyết vấn đề tốt và đồng thời đánh giá được đúng và toàn diện sinh viên. Việc nắm kiến thức đến đâu, năng lực nghiên cứu như thế nào? Khả năng thuyết trình ra sao..? 

* Về nhược điểm: Sinh viên chỉ chú ý nhiều, sâu tới vấn đề viết tiểu luận, còn các vấn đề khác thì sơ sài, quan tâm ít. Tuy nhiên, theo tôi, điều đó đã được khắc phục bằng cách vấn đáp, nội dung vấn đáp không chỉ tập trung trong tiểu luận mà trong toàn bộ kiến thức của học phần, tập trung vấn đáp những vấn đề cơ bản nhất của học phần, điều đó sẽ tránh được việc sinh viên học tủ, học lệch. Một nhược điểm nữa là với số lượng sinh viên lớp đông, khoảng trên 100 sinh viên trong một lớp thì việc vấn đáp đòi hỏi phải rất nhiều thời gian.
- Đối với những sinh viên rớt trong bảo vệ tiểu luận và vấn đáp, đủ điều kiện thi lại, sẽ được thi lại với hình thức thi viết tự luận (đề mở).

- Trong năm học vừa qua, do chưa quen và nắm vững với thang điểm theo học chế tín chỉ, cho nên tôi vẫn cho điểm theo thang điểm 10 nhưng khác với niên chế là có điểm lẻ. Trong năm học tới đề nghị Nhà trường và Khoa có hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn nữa về thang điểm để cho giảng viên khỏi lúng túng khi đánh giá.
- Trải qua 1 năm, bước đầu thực hiện giảng dạy theo học chế tín chỉ tôi thấy, kết quả đạt được của sinh viên là tích cực hơn trước. Số sinh viên thi lại giảm hẳn. Ý thức học tập của sinh viên, khả năng tự học, tự nghiên cứu có tiến triển, phần lớn sinh viên có ý thức chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Tuy nhiên, do việc giảng dạy của giảng viên Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin thường là đối với sinh viên năm đầu tiên, nên một số sinh viên vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lối học tập thụ động của bậc phổ thông, không chuẩn bài hoặc chuẩn bị một cách đối phó, sơ sài.
- Đa số sinh viên tích cực thảo luận theo nhóm, tích cực đặt ra các câu hỏi thảo luận về nội dung học phần, khi được hỏi về việc thực hiện đổi mới cách dạy theo hình thức tăng cường thảo luận, phần lớn sinh viên tỏ ra rất đồng tình và cho rằng: Việc tăng cường  thảo luận không chỉ phát huy tính chủ động tích cực, khả năng tư duy sáng tạo trong sinh viên mà còn rèn luyện khả năng biết tổng hợp kiến thức để phân tích luận giải những vấn đề thực tiễn, giúp cho sinh viên có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, thuyết trình vấn đề, giải quyết vấn đề, khả năng ứng xử trước đám đông. Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên thờ ơ với hoạt động thảo luận nhóm.
-  Việc ứng dụng máy chiếu trong giảng dạy đôi lúc còn bị trục trặc ở một số phòng học làm hạn chế tới hoạt động giảng dạy.

- Thời gian lên lớp của giáo viên rất hạn chế nên không thực hiện được việc kiểm tra, điểm danh, đánh giá hoạt động chuẩn bị bài của từng cá nhân, nhóm một cách thường xuyên và chi tiết.
- Số lượng sinh viên trong 1 lớp quá đông dẫn tới hạn chế trong hoạt động thảo luận nhóm, giảng viên không quan tâm được hết việc học của từng cá nhân trong lớp. Vấn đề tương tác thầy và trò bị hạn chế.
Để thực hiện tốt việc giảng dạy theo học chế tín chỉ trong những năm học tới tôi xin đề xuất một số vấn đề sau:

Thứ nhất, việc bố trí lớp học không nên quá một 100 sinh viên, vì sẽ rất hạn chế cho hoạt động thảo luận nhóm, đối với những lớp này nên tách thành hai lớp riêng.

Thứ hai, cần thường xuyên kiểm tra toàn diện hệ thống máy chiếu ở các giảng đường và sửa chữa kịp thời để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.
Thứ ba, cần trang bị thêm cho thư viện các tài liệu tham khảo đối với các học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Nhập môn Logic học để phục vụ tốt cho việc giảng dạy của giảng viên, và việc học tập, nghiên cứu của sinh viên.

Thứ tư, đối với Bộ môn, Khoa và Nhà trường nên thường xuyên tổ chức cho giáo viên lý luận Chính trị đi tham quan thực tế để có tư liệu thực tiễn phong phú phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.
Trên đây là một số kinh nghiệm được rút ra từ bước đầu thực hiện giảng dạy theo học chế tín chỉ học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 & 2 và học phần Nhập môn Logic học của tôi, rất mong sự góp ý của các Thầy, cô giáo./.
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